
 

UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /SYT-VP 

V/v đôn đốc tổng hợp số liệu 
thực hiện cao điểm tích hợp Sổ 
sức khỏe điện tử trên ứng dụng 
VNeID trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(từ 10/10 đến 10/11/2025)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày        tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;  

- Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 
Bảo hiểm xã hội tỉnh; Kho bạc nhà nước khu vực X, 
Ngân hàng nhà nước khu vực III, Thuế tỉnh Sơn La, Thi 
hành án tỉnh, Chi cục lưu trữ, Thống kê tỉnh, Chi cục 
Hải quan Sơn La; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh 
về triển khai thực hiện Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn 
tỉnh; Công văn số 5870/UBND-KGVX ngày 09/10/2025 của UBND tỉnh về 
việc triển khai cao điểm tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trên 
địa bàn tỉnh (từ ngày 10/10 đến 10/11/2025). 

Để công tác triển triển khai cao điểm tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên 
ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ và kịp thời cập nhật số liệu 
báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế (Cơ quan Thường trực) đề nghị các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức,...trong hệ thống chính trị của tỉnh chỉ đạo, quán triệt thực hiện các 
nội dung sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh và ngành dọc có trụ sở 

hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  

Chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng 
VNeID theo nội dung, yêu cầu, lộ trình tại Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 
29/9/2025 của UBND tỉnh và Công văn số 5870/UBND-KGVX ngày 
09/10/2025 của UBND tỉnh (có văn bản gửi kèm theo). 

Thực hiện báo cáo, cập nhật số liệu người tích hợp Sổ sức khỏe điện tử 
trên ứng dụng VNeID vào bảng Google Sheets. Việc báo cáo, cập nhật số liệu 
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phải được thực hiện trước 17h30 hàng ngày, bắt đầu thực hiện từ ngày 

17/10/2025. Đối với những cơ quan, đơn vị, tổ chức đã đạt tỷ lệ 100% số người 
tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thì kể từ thời điểm đạt sẽ 
không phải báo cáo số liệu trên bảng Google Sheets và chỉ thực hiện báo cáo 
bằng văn bản về Sở Y tế khi kết thúc thực hiện cao điểm theo yêu cầu tại Công 
văn số 5870/UBND-KGVX ngày 09/10/2025 của UBND tỉnh.  

2. Đối với UBND các xã, phường  

Chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng 
VNeID theo nội dung, yêu cầu, lộ trình tại Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 
29/9/2025 của UBND tỉnh và Công văn số 5870/UBND-KGVX ngày 
09/10/2025  của UBND tỉnh (có văn bản gửi kèm theo). 

Thực hiện báo cáo, cập nhật số liệu người tích hợp Sổ sức khỏe điện tử 
trên ứng dụng VNeID vào bảng Google Sheets. Việc báo cáo, cập nhật số liệu 
phải được thực hiện trước 17h30 hàng ngày, bắt đầu thực hiện từ ngày 

17/10/2025. Trường hợp những xã, phường đã đạt tỷ lệ 100% số người tích hợp 
Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID/trên tổng số người đã đăng ký ứng 

dụng VNeID mức độ 2, thì kể từ thời điểm đạt sẽ không phải báo cáo số liệu 
trên bảng Google Sheets hàng ngày và chỉ thực hiện báo cáo bằng văn bản về Sở 
Y tế khi kết thúc thực hiện cao điểm theo yêu cầu tại Công văn số 5870/UBND-
KGVX ngày 09/10/2025 UBND tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện 

Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Sơn La báo cáo số liệu  
người tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID hàng ngày tại bảng 
Google Sheets theo địa chỉ link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXF02hB4Xjsikhrme7-g9RX4JD6-
IAaDSbZVgAfWMiQ/edit?gid=2130786073#gid=2130786073 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan liên hệ về Sở Y tế (qua đồng chí Đỗ Duy 
Khoa – Công chức Văn phòng Sở Y tế, điện thoại 0787.585.333) để được hướng 
dẫn, hỗ trợ. 

 Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh 
Sơn La quan tâm, phối hợp triển khai và khẩn trương tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Đ/c PCT UBND tỉnh phụ trách VHXH; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Trung tâm Thông tin;  
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Hải 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXF02hB4Xjsikhrme7-g9RX4JD6-IAaDSbZVgAfWMiQ/edit?gid=2130786073#gid=2130786073
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXF02hB4Xjsikhrme7-g9RX4JD6-IAaDSbZVgAfWMiQ/edit?gid=2130786073#gid=2130786073
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị/ UBND các xã/phường Ghi chú 

1 Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh uỷ  

2 Ban Tổ chức tỉnh uỷ  

3 Ban Nội chính tỉnh ủy  

4 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy  

5 Văn phòng Tỉnh ủy  

6 Đảng uỷ các cơ quan đảng tỉnh  

7 Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh  

8 Trường Chính trị tỉnh  

9 Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La  

10 Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

11 
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

 

12 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

13  Sở Dân tộc và Tôn giáo  

14 Sở Nội vụ  

15 Sở Ngoại vụ  

16 Sở Tư pháp  

17 Sở Tài chính  

18 Thanh tra tỉnh  

19 Sở Khoa học và Công nghệ  

20 Sở Giáo dục và Đào tạo  

21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

22 Sở Nông nghiệp và Môi trường  

23 Sở Xây dựng  

24 Sở Công Thương  

25 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh  

26 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  

27 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông 

 

28 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng 

công nghiệp và phát triển đô thị 

 

29 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

 

30 Ban Quản lý các Dự án ODA  

31 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch  

32 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh  

33 Công an tỉnh  

34 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  
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STT Tên cơ quan, đơn vị/ UBND các xã/phường Ghi chú 

35 Tòa án nhân dân tỉnh  

36 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  

37 Thi hành án dân sự tỉnh  

38 Trại giam Yên Hạ  

39 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326  

40 Thuế tỉnh Sơn La  

41 Thống kê tỉnh  

42 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V  

43 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực III  

44 Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La  

45 Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La  

46 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La  

47 Trường Đại học Tây Bắc  

48 Trường Cao đẳng Sơn La  

49 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La  

50 Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

51 Công ty Bảo Việt Sơn La  

52 Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Sơn La  

53 Công ty Thủy điện Sơn La  

54 Công ty Điện lực Sơn La  

55 Công ty Cổ phần Cao su Sơn La  

56 Viễn thông Sơn La  

57 Bưu điện tỉnh Sơn La  

58 Viettel Sơn La  

59 Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La  

60 Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La  

61 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến 

thiết Sơn La 

 

62 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý, Khai 

thác công trình thủy lợi Sơn La 

 

63 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp 

Phù Yên 

 

64 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La  

65 Công ty Xăng dầu Sơn La  

66 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La  

67 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung  

68 Công ty Cổ phần Chè Cờ đỏ Mộc Châu  

69 Công ty Cổ phần Chè Chiềng Ve Mộc Châu  

70 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu  

71 
Chi nhánh Công ty chè Việt Nam - Công ty Cổ phần tại Sơn 

La - Vinatea Mộc Châu 
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STT Tên cơ quan, đơn vị/ UBND các xã/phường Ghi chú 

72 Công ty Cổ phần Xe khách Sơn La  

73 Công ty Cổ phần Xe khách số 1 Sơn La  

74 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Giao thông Sơn La  

75 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn La  

76 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu  

77 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Thành  

78 Công ty Cổ phần Quỳnh Ngọc  

79 Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Chiến  

80 Công ty Cổ phần In Sơn La  

81 Công ty Cổ phần Việt Dũng  

82 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Sông Lam  

83 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Hoàng 

Chung 

 

84 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thủy 

Sơn 

 

85 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tiến Đoàn  

86 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 

tỉnh Sơn La 

 

87 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam chi nhánh Sơn La 

 

88 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh tỉnh Sơn 

La 

 

89 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi 

nhánh Sơn La 

 

90 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh tỉnh 

Sơn La 

 

91 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh 

Sơn La 

 

92 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi 

nhánh Sơn La 

 

93 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi 

nhánh Sơn La 

 

94 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí 

Minh chi nhánh Sơn La 

 

95 Quỹ Tín dụng nhân dân liên phường, xã Quyết Thắng  

96 Quỹ Tín dụng nhân dân Hát Lót  

97 Quỹ Tín dụng nhân dân Sông Mã  

98 Quỹ Tín dụng nhân dân Phù Yên  

99 Quỹ Tín dụng nhân dân xã Chiềng Sơn  

100 Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Châu  

101 Quỹ Tín dụng nhân dân Nông trường Mộc Châu  

102 Xã Đoàn Kết  

103 Xã Lóng Sập  
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STT Tên cơ quan, đơn vị/ UBND các xã/phường Ghi chú 

104 Xã Chiềng Sơn  

105 Xã Vân Hồ  

106 Xã Song Khủa  

107 Xã Tô Múa  

108 Xã Xuân Nha  

109 Xã Quỳnh Nhai  

110 Xã Mường Chiên  

111 Xã Mường Giôn  

112 Xã Mường Sại  

113 Xã Thuận Châu  

114 Xã Thuận Châu  

115 Xã Nậm Lầu  

116 Xã Muổi Nọi  

117 Xã Mường Khiêng  

118 Xã Co Mạ  

119 Xã Bình Thuận  

120 Xã Mường É  

121 Xã Long Hẹ  

122 Xã Mường La  

123 Xã Chiềng Lao  

124 Xã Mường Bú  

125 Xã Chiềng Hoa  

126 Xã Bắc Yên  

127 Xã Tà Xùa  

128 Xã Tạ Khoa  

129 Xã Xím Vàng  

130 Xã Pắc Ngà  

131 Xã Chiềng Sại  

132 Xã Phù Yên  

133 Xã Gia Phù  

134 Xã Tường Hạ  

135 Xã Mường Cơi  

136 Xã Mường Bang  

137 Xã Tân Phong  

138 Xã Kim Bon  

139 Xã Yên Châu  

140 Xã Chiềng Hặc  

141 Xã Lóng Phiêng  

142 Xã Yên Sơn  

143 Xã Chiềng Mai  
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STT Tên cơ quan, đơn vị/ UBND các xã/phường Ghi chú 

144 Xã Mai Sơn  

145 Xã Phiêng Pằn  

146 Xã Chiềng Mung  

147 Xã Phiêng Cằm  

148 Xã Mường Chanh  

149 Xã Tà Hộc  

150 Xã Chiềng Sung  

151 Xã Bó Sinh  

152 Xã Chiềng Khương  

153 Xã Mường Hung  

154 Xã Chiềng Khoong  

155 Xã Mường Lầm  

156 Xã Nậm Ty  

157 Xã Sông Mã  

158 Xã Huổi Một  

159 Xã Chiềng Sơ  

160 Xã Sốp Cộp  

161 Xã Púng Bánh  

162 Phường Tô Hiệu  

163 Phường Chiềng An  

164 Phường Chiềng Cơi  

165 Phường Chiềng Sinh  

166 Phường Mộc Châu  

167 Phường Mộc Sơn  

168 Phường Vân Sơn  

169 Phường Thảo Nguyên  

170 Xã Mường Lạn  

171 Xã Phiêng Khoài  

172 Xã Suối Tọ  

173 Xã Ngọc Chiến  

174 Xã Tân Yên  

175 Xã Mường Bám  

176 Xã Mường Lèo  
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